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Công ty Cổ phần Quan trắc và Xử lý Môi trường Thái Dương (ThaiDuong ETM) xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý khách hàng đã quan tâm đến lĩnh vực hoạt động của Công ty Thái Dương. 
Nhằm phục vụ và hỗ trợ Quý khách hàng trong công tác bảo vệ môi trường: quan trắc - phân tích môi trường, tư vấn môi trường, chuyển giao công nghệ, xử lý môi trường khí thải và nước thải, Công ty Cổ phần Quan trắc và Xử lý môi trường Thái Dương kính gửi đến Quý khách hàng Hồ sơ năng lực của Công ty.
Trong quá trình thực hiện các công việc được giao, cũng như trong tư vấn, thực hiện các hợp đồng dịch vụ với các tổ chức, cá nhân có liên quan trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, chúng tôi luôn cố gắng trau dồi kĩ năng, nâng cao trách nhiệm để thực hiện và hoàn thành công việc hiệu quả tốt nhất, mang lại thành công và sự hài lòng cho quý khách hàng.
Công ty Cổ phần Quan trắc và Xử lý Môi trường Thái Dương mong nhận được sự quan tâm, mong có cơ hội hợp tác với Qúy công ty, doanh nghiệp trong hoạt động tư vấn dịch vụ về lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Công ty luôn duy trì và phát triển mối quan hệ hợp tác bền vững với tất cả đối tác, không ngừng nâng cao năng lực quản lý, phát triển nguồn nhân lực.
Rất hân hạnh được hợp tác cùng quý khách hàng ! 
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A. THÔNG TIN CHUNG
	1.
	Tên giao dịch:
	CÔNG TY CỔ PHẦN QUAN TRẮC VÀ XỬ LÝ MÔI TRƯỜNG THÁI DƯƠNG

	2.
	Tên tiếng Anh:
	THAIDUONG ENVIRONMENTAL TREATMENT AND MONITORING JOINT STOCK COMPANY

	3.
	Tên viết tắt:
	THAIDUONG ETM

	4.
	Trụ sở chính:
	Số 24, ngõ 18 phố Phan Văn Trị, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, TP Hà Nội;

	5.
	VPGD:
	Số 38 Bích Câu, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội;

	6.
	Điện thoại:
	0243.573.7766

	7.
	Fax:
	0243.577.3403

	8.
	Website:
	www.thaiduongetm.vn

	9.
	Email:
	thaiduong.etm@gmail.com

	10.
	Vốn điều lệ:
	18.000.000.000 đồng (Mười tám tỷ đồng chẵn)

	11.
	Mã số thuế:
	0106699081

	12.
	Tài khoản:
	Số0021000355277 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại Thương Việt Nam

	13.
	GPĐKKD:
	Số 0106699081 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội đăng ký lần đầu ngày 24/11/2014 và thay đổi lần thứ 5, ngày 19 tháng 07 năm 2018

	14.


15.
	VIMCERTS:


VILAS:
	Số 163 của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường về việc chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường
Số 969 của Văn phòng công nhận chất lượng thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ chứng nhận

	16.
	Giám đốc:
	Ông Dương Văn Chức



LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Công ty Cổ phần Quan trắc và Xử lý môi trường Thái Dương hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số: 0106699081 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà nội đăng ký lần đầu ngày 24/11/2014 và đăng ký thay đổi lần 5 ngày 19/07/2018.
Công ty Cổ phần Quan trắc và Xử lý môi trường Thái Dương được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường số chứng nhận VIMCERTS số 163 của Bộ Tài nguyên Môi trường với trên 300 thông số thuộc các thành phần môi trường: Khí thải, không khí xung quanh và môi trường lao động, nước thải, nước mặt, nước ngầm, nước biển, chất thải rắn, bùn, trầm tích…
Ngoài ra, Công ty Cổ phần Quan trắc và Xử lý Môi trường Thái Dương đã và đang hợp tác, tư vấn cho các đối tác là các công ty, các đơn vị sản xuất kinh doanh, các cơ quan quản lý nhà nước của Trung Ương và địa phương trong các ngành nghề và lĩnh vực khác nhau về môi trường. 
Các lĩnh vực hoạt động chính của Công ty bao gồm:
1. Lĩnh vực Quan trắc môi trường
Phòng Quan trắc môi trường được xây dựng và phát triển theo hướng đáp ứng và phù hợp với yêu cầu của Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2005, với mục đích hướng đến là sự CHÍNH XÁC, tính TRUNG THỰC và đáp ứng KỊP THỜI.
- Quan trắc khí thải công nghiệp, khí thải lò đốt rác thải sinh hoạt, rác thải công nghiệp và rác thải y tế, chất thải nguy hại  với trên 30 thông số: bụi tổng số, các kim loại nặng trong khí thải, khí vô cơ, khí hữu cơ bằng phương pháp ISOKINETIC và các phương pháp hiện đại (chi tiết tại phụ lục);
- Quan trắc môi trường không khí xung quanh, môi trường lao động… với trên 20 thông số: bụi vô cơ, khí vô cơ, khí hữu cơ…(chi tiết tại phụ lục);
- Quan trắc môi trường nước mặt, nước biển… với các thông số: chế độ thủy văn, thông số hóa lý, kim loại nặng, dinh dưỡng…(chi tiết tại phụ lục);
- Quan trắc nước nước thải: nước thải công nghiệp, nước thải bệnh viện, nước thải sinh hoạt … với các thông số: thông số hóa lý, kim loại nặng, dinh dưỡng…(chi tiết tại phụ lục);
- Tư vấn, thiết kế, xây dựng mạng lưới quan trắc các tỉnh, huyện, cơ sở và địa phương…
2. Lĩnh vực Phân tích môi trường
- Khí thải: Đã được BTNMT chứng nhận đủ điều kiện phân tích các chỉ tiêu hóa vô cơ như: Bụi Tổng, SO2, CO, NOx, NH3, H2SO4.
- Không khí xung quanh: Đã được BTNMT chứng nhận đủ điều kiện phân tích các chỉ tiêu hóa vô cơ như: Bụi TPS, Bụi PM10, SO2, CO, NO2, H2S, NH3.
- Môi trường lao động: Đã được BTNMT chứng nhận đủ điều kiện phân tích các chỉ tiêu hóa vô cơ như: Bụi TPS, Bụi PM10, SO2, CO, NO2, H2S, NH3
- Nước, đất, trầm tích: Đã được BTNMT chứng nhận đủ điều kiện phân tích các chỉ tiêu kim loại, hóa vô cơ.
3. Lĩnh vực Tư vấn xây dựng và chuyển giao công nghệ môi trường
Phòng tư vấn xây dựng và công nghệ môi trường của Công ty hoạt động với định hướng “Liên tục cải tiến” luôn nỗ lực cả về nhân lực, vật lực, xây dựng thương hiệu uy tín tạo niềm tin với khách hàng, cùng những sản phẩm và dịch vụ chúng tôi thực hiện, bao gồm:
- Lĩnh vực tư vấn môi trường:
· Lập báo cáo đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường.
· Lập báo cáo đề án bảo vệ môi trường đơn giản, chi tiết.
· Lập báo cáo, đề án xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.
· Lập báo cáo, đề án xin cấp giấy khai thác, sử dụng nước dưới đất.
· Lập dự án cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ bảo vệ môi trường.
· Lập báo cáo xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường.
· Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ (Không khí, nước, bụi, tiếng ồn, vi khí hậu, khí độc, độ rung...).
· Tư vấn quản lý chất thải bao gồm chất thải rắn thông thường, chất thải nguy hại, nước thải và khí thải;
· Lập hồ sơ xin cấp phép sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại;
· Tư vấn đánh giá và xây dựng kế hoạch, biện pháp phòng ngừa và ứng phó sự cố, rủi ro trong sản xuất công nghiệp và an toàn hóa chất;
· Đào tạo, bồi dưỡng và tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn trong lĩnh vực quan trắc, phân tích, hóa chất và môi trường;
· Lĩnh vực tư vấn chuyển giao công nghệ:
· Thiết kế công nghệ, thiết bị ngành nước (Trừ dịch vụ thiết kế công trình).
· Cung cấp, lắp đặt, xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt, công nghiệp.
· Cung cấp, lắp đặt, xây dựng hệ thống xử lý khí thải cho các loại hình sản xuất: Hệ thống xử lý khí thải do Công ty cổ phần Quan trắc và Xử lý môi trường Thái Dương nghiên cứu, thiết kế áp dụng công nghệ xử lý khí thải hoàn toàn mới và ưu việt. Công nghệ xử lý khí thải này được Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cấp bằng độc quyền sáng chế ( Quy trình và hệ thống xử lý khí thải lò công nghiệp) theo Quyết định số 7855/QĐ-SHTT ngày 27/04/2011 vàBằng độc quyền giải pháp hữu ích số 1791 ( Lò đốt các loại chất thải rắn) theo Quyết định số 48874/QĐ-SHTT ngày 11/07/2018 đã áp dụng cho việc xử lý khí thải công nghiệp nói chung.  Đây là một giải pháp tối ưu,  xử lý được triệt để lượng khí thải độc hại thải ra môi trường đạt quy chuẩn Quốc gia hiện hành. (Chi tiết tại phần phụ lục).
· Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xử lý nước, khí thải, chất thải rắn,..
4. Lĩnh vực máy móc thiết bị
· Cung cấp các máy móc thiết bị phục vụ cho thi công xử lý nước cấp.
· Cung cấp các máy móc thiết bị phục vụ cho thi công xử lý nước thải.
· Cung cấp các máy móc thiết bị phục vụ cho thi công xử lý khí thải, bụi thải.
5. Lĩnh vực hóa chất vật liệu
· Cung cấp các loại vật liệu lọc phục vụ cho xử lý nước cấp (Than hoạt tính, cát thạch anh, vật liệu khử Asen, Amoni…).
· Cung cấp các vật tư, chế phẩm cho xử lý nước thải (Đệm vi sinh, đĩa phân phối khí, chủng vi sinh, chế phẩm sinh học khử mùi … ).
· Cung cấp hoá chất phục vụ xử lý nước (Hoá chất keo tụ, ổn định pH … ).
· Cung cấp vật liệu lọc, hóa chất cho các hoạt động xử lý ô nhiễm khí thải.
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B. NĂNG LỰC CÔNG TY
I. HỒ SƠ, GIẤY TỜ PHÁP LÝ
1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
2. Giấy chứng nhận đủ điều kiện dịch vụ hoạt động quan trắc môi trường
3. Bằng độc quyền sáng chế về Quy trình và hệ thống xử lý khí thải lò công nghiệp
4. Bằng độc quyền giải pháp hữu ích về Lò đốt rác các loại chất thải rắn
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II.NĂNG LỰC NHÂN SỰ
Công ty Cổ phần Quan trắc và Xử lý môt trường Thái Dương hội tụ một đội ngũ gồm các Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Thạc sỹ, Kỹ sư, Cử nhân năng động và chuyên nghiệp được đào tạo bởi các cơ quan, đơn vị, các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực môi trường trong và ngoài nước, chuyên gia của hãng thiết bị và lĩnh vực môi trường liên quan....
Ngoài ra, các nhân viên của Công ty vẫn không ngừng học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Công ty luôn tạo điều kiện và thường xuyên cử nhân viên tham gia các khoá đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, kỹ thuật và các kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc nhóm hoặc tổ chức khoá tập huấn, trao đổi, thảo luận về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017 và ISO 9001:2008…
Bên cạnh đó, Công ty cũng có sự hợp tác chặt chẽ của một đội ngũ các chuyên gia, cán bộ kỹ thuật, các cơ quan, Viện nghiên cứu, và các công ty trong và ngoài nước hoạt động trong lĩnh vực môi trường và các lĩnh vực liên quan thuộc các chuyên ngành phân tích hoá lý, công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, công nghệ hóa học, địa chất, khai thác mỏ, khoáng sản, năng lượng, kiến trúc xây dựng...
Với đội ngũ nhân viên của Công ty luôn năng động, nhiệt tình, tận tụy, luôn có trách nhiệm và luôn luôn hoàn thành tốt mọi công việc, chắc chắn sẽ làm hài lòng Quý khách hàng về chất lượng, chuyên môn và tính chuyên nghiệp.
	


STT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Trình độ
	Số năm
Kinh nghiệm
	Lĩnh vực
đã được đào tạo

	Ban Lãnh đạo Công ty

	1
	Dương Văn Chức
	Chủ tịch HĐQT- Giám đốc
	Cử nhân
	25
	Kinh tế

	2
	Đoàn Thị Hoa Uyên
	P. Giám đốc
	Cử nhân
	18
	Kinh tế

	Phòng Quan trắc môi trường

	1
	Bùi Đức Thiện
	Nhân viên
	Kỹ sư
	5
	Công nghệ kỹ thuật môi trường
- Chứng chỉ đào tạo quan trắc khí thải bằng phương pháp ISOKINETIC của TCMT;
- Chứng chỉ đào tạo quan trắc môi trường của TCMT

	3
	Nguyễn Văn Thương
	Nhân viên
	Kỹ Sư
	7
	Xây dựng

	2
	Đặng Ngọc Khải
	Nhân viên
	Thạc sỹ
	12
	Khoa học đất
- Công nghệ kỹ thuật môi trường;
- Chứng chỉ đào tạo quan trắc khí thải bằng phương pháp ISOKINETIC của TCMT;
- Chứng chỉ đào tạo quan trắc môi trường của TCMT

	3
	Đặng Ngọc Khải
	Nhân viên
	Thạc sỹ
	12
	Khoa học đất
- Công nghệ kỹ thuật môi trường;
- Chứng chỉ đào tạo quan trắc khí thải bằng phương pháp ISOKINETIC của TCMT;
- Chứng chỉ đào tạo quan trắc môi trường của TCMT

	4
	Nguyễn Ngọc Hải
	Nhân viên
	Kỹ sư
	4
	- Công nghệ kỹ thuật môi trường;

	5
	Dương Văn Thanh
	Nhân viên
	Kỹ sư
	10
	Công nghệ kỹ thuật môi trường

	6
	Nguyễn Trung Tuấn
	Nhân viên
	Cử nhân
	5
	Khoa học môi trường

	Phòng Phân tích môi trường

	1
	Bùi Minh Nguyệt
	Trường phòng
	Thạc sĩ
	6
	- Thạc sĩ Khoa học Môi trường
- Cử nhân sinh học
- Chứng chỉ đào tạo phân tích vi sinh của Bộ KHCN;
- Chứng chỉ đào tạo ISO/IEC 17025:2017 của Bộ KHCN

	2
	Vũ Thị Huyền
	Nhân viên
	Cử nhân
	11
	Khoa học môi trường

	3
	Dương Minh Khải
	Nhân viên
	Thạc sĩ
	5
	Công nghệ sinh học

	4
	Nguyễn Thị Nhài
	Nhân viên
	Cử nhân
	4
	Khoa học Môi trường

	5
	Nguyễn Thị Thùy Dung
	Nhân viên
	Cử  nhân
	3
	Kỹ thuật môi trường

	Phòng Tư vấn và công nghệ môi trường

	1
	Nguyễn Trung Hiếu
	Trưởng phòng
	Thạc sĩ
	15
	Kỹ thuật môi trường

	2
	Nguyễn Thanh Tùng
	Phó phòng
	Kỹ sư
	11
	Kỹ sư môi trường

	3
	Nguyễn Thị Thúy
	Nhân viên
	Thạc sỹ
	6
	· Khoa học Môi trường
- Chứng chỉ Nghiệp vụ tư vấn ĐTM củaTổng cục môi trường
- ISO/IEC 17025:2005 Internal Auditor Training, Công ty tư vấn quản lý châu Á – Thái Bình Dương (APMC)

	4
	Dương Thanh Thủy
	Nhân viên
	Thạc sĩ
	16
	Kiến trúc

	5
	Vũ Tiến Dũng
	Nhân viên
	Kỹ sư
	12
	Thiết kế cấp thoát nước

	6
	Trương Thành Tâm
	Nhân viên
	Kỹ sư
	8
	KS. Địa chất thủy văn - Địa chất công trình

	7
	Nguyễn Huy Khơi
	Nhân viên
	Kỹ sư
	8
	KS. Địa chất thủy văn - Địa chất công trình

	8
	Nguyễn Công Hạnh
	Nhân viên
	Kỹ sư
	8
	Tự động hóa

	9
	Vũ Văn Hinh
	Nhân viên
	Kỹ sư
	12
	Điện tử-viễn thông





III. NĂNG LỰC TRANG THIẾT BỊ
Với mục tiêu đã được xác định, Công ty cổ phần Quan trắc và Xử lý Môi trường Thái Dương đã từng bước đầu tư và xây dựng, đến nay Công ty đã có hệ thống trang thiết bị, máy móc hiện đại, chuyên dụng phục vụ Quan trắc và phân tích môi trường:
	STT
	Hình ảnh thiết bị
	Tên thiết bị
	Thông số/ dải đo

	Thiết bị quan trắc môi trường

	1
	[image: IMG_1319]
	Bộ thiết bị C5000 lấy mẫu bụi, kim loại nặng trong khí thải theo phương pháp ISOKINETIC (Bơm hút mẫu + Bảng điều khiển)
	- Vận tốc, lưu lượng
- Nhiệt độ;
- Độ ẩm khí thải;
- Bụi tổng, bụi PM10;
- Các kim loại: Sb, As, Ba, Be, Cd, Cr tổng, Co, Cu, Pb, Mn, Ni, P, Se, Ag, Tl, Zn và Hg.

	
	[image: Bảng điều khiển]
	
	

	2
	[image: lay mau khi]
	Bộ thiết bị lấy mẫu khí thải UNI-VOS
	- Các khí vpô cơ: SO2; CO; NOx; HCl; H2SO4; HF; NH3.
- Các khí hữu cơ: VOCs; 

	3
	[image: VKH]
	Thiết bị đo vi khí hậu Kestrel 4500
	- Nhiệt độ;
- Độ ẩm;
- Áp suất;
- Tốc độ gió và hướng gió.

	4
	[image: VKH EX]
	Thiết bị đo vi khí hậu cầm tay EN300
	- Nhiệt độ;
- Độ ẩm;
- Tốc độ gió và hướng gió;
- Độ sáng;
- Tiếng ồn.

	5
	[image: Ồn]
	Thiết bị đo đô ồn tích phân DB200
	- Tiếng ồn (Max, min, giá trị tích phân)

	6
	[image: GPS]
	Thiết bị định vị vệ tinh GPSMap78
	Tọa độ, vị trí

	7
	[image: C:\Documents and Settings\Admin\Desktop\vm55_1_979.jpg]
	Thiết bị đo độ rung VM-55
	Độ rung 3 chiều

	8
	[image: pum]
	Thiết bị lấy mẫu khí C2P (0 – 2 L/p, độ phân dải 0,2 L/P)
	- Các khí vô cơ: SO2; CO; NOx; HCl; H2SO4; NH3, H2S…
- Các khí hữu cơ: VOCs;

	9
	[image: ]
	Thiết bị lấy mẫu bụi PM10, PM 2,5
	- Bụi PM10;
- Bụi PM2,5

	10
	[image: Thbi HV 1000R Sibata, mẫu bụi]
	Thiết bị lấy mẫu bụi Sibata HV 1000R
	- Bụi tổng số;
- Lim loại nặng.

	11
	[image: U-50_14]
	Thiết bị đo nước đa chỉ tiêu Horiba U52
	· pH
· ORP
· EC
· TDS
· Đô đục
· Độ muối

	12
	[image: 13920121055281187922980lay mau nuoc theo tang]
	Thiết bị lấy mẫu nước mặt, nước biển, nước thải
	- Thông số hóa lý;
- Thông số kim loại nặng;
- Thông số dinh dưỡng;
- Thống số đặc thù.

	13
	[image: tải xuống]
	Thiết bị lấy mẫu bùn/trầm tích
	- Thông số hóa lý;
- Thông số kim loại nặng;
- Thông số dinh dưỡng;
- Thống số đặc thù 

	14
	[image: IMG_0184]
	Thiết bị lấy mẫu đất
	- Thông số hóa lý;
- Thông số kim loại nặng;
- Thông số dinh dưỡng;


	Thiết bị phân tích

	15
	[image: Macintosh HD:Users:nguyenthiha:Desktop:ẢNH:IMG_1269.JPG]
	Máy UV-VIS
	Shimadzu- 1800

	16
	[image: Macintosh HD:Users:nguyenthiha:Desktop:ẢNH:IMG_1298.JPG]
	Cân Phân tích 4 số lẻ.
	Ohaus-Mỹ

	17
	[image: Macintosh HD:Users:nguyenthiha:Desktop:ẢNH:IMG_1260.JPG]
	Máy cất nước 2 lần.
	Hamilton- Anh

	18
	[image: Macintosh HD:Users:nguyenthiha:Desktop:ẢNH:IMG_1281.JPG]
	Máy cất đạm tự động.
	UDK 129-Velp

	19
	[image: Macintosh HD:Users:nguyenthiha:Desktop:ẢNH:IMG_1262.JPG]
	Tủ hút phòng thí nghiệm.
	Việt Nam

	20
	[image: Macintosh HD:Users:nguyenthiha:Desktop:ẢNH:IMG_1292.JPG]
	Tủ cấy an toàn sinh học.
	Việt Nam

	21
	[image: Macintosh HD:Users:nguyenthiha:Desktop:ẢNH:IMG_1289.JPG]
	Nồi hấp tiệt trùng.
	Hirayama-50l

	22
	[image: Macintosh HD:Users:nguyenthiha:Desktop:ẢNH:IMG_1278.JPG]
	Tủ sấy dụng cụ.
	UN55- Memmert

	23
	[image: Macintosh HD:Users:nguyenthiha:Desktop:ẢNH:IMG_1294.JPG]
	Tủ ủ vi sinh.
	ESCO

	24
	[image: Macintosh HD:Users:nguyenthiha:Desktop:ẢNH:IMG_1273.JPG]
	Bộ đo DO để bàn, bộ đo pH-nhiệt độ để bàn.
	Mi150-Mi190

	25
	[image: Macintosh HD:Users:nguyenthiha:Desktop:ẢNH:IMG_1338.JPG]
	Tủ ủ BOD.
	Foc-120E

	26
	[image: Macintosh HD:Users:nguyenthiha:Desktop:ẢNH:IMG_1291.JPG]
	Máy đếm khuẩn lạc, máy lắc Rotex, Bình hút chân không.
	FUNKER GERBER - Đức, Chromtech - Mỹ

	27
	[image: Macintosh HD:Users:nguyenthiha:Downloads:ẢNH:IMG_1270.JPG]
	Bể Ổn nhiệt, bếp phá mẫu COD
	Memmert, ECO25

	28
	[image: Macintosh HD:Users:nguyenthiha:Downloads:ẢNH:IMG_1282.JPG]
	Bộ cất Cyanua
	Đức

	29
	[image: ]
	Thiết bị quang phổ hấp thu nguyên tử PerkinElmer PinAAcle 900T
	PerkinElmer – Mỹ

	30
	[image: Macintosh HD:Users:nguyenthiha:Downloads:ẢNH:IMG_1275.JPG]
	Tủ bảo quản mẫu
	Sanyo

	31
	[image: Macintosh HD:Users:nguyenthiha:Downloads:ẢNH:IMG_1283.JPG]
	Phòng hóa chất
	





C. MỘT SỐ DỰ ÁN THỰC HIỆN
I. MỘT SỐ DỰ ÁN TƯ VẤN HỒ SƠ MÔI TRƯỜNG 
	TT
	DỰ ÁN
	ĐỊA ĐIỂM
	CHỦ ĐẦU TƯ

	1
	Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án Đường nối từ tỉnh Vĩnh Phúc vào Trung tâm phường Bạch Hạc
	Trưng Vương, thành phố Việt Trì, Phú Thọ
	Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ

	2
	Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án Đường từ Quốc lộ 32C vào khu công nghiệp Cẩm Khê, huyện Cẩm Khê
	Trưng Vương, thành phố Việt Trì, Phú Thọ
	Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ

	3
	Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án Công trình thủy điện Nậm Sì Lường 1
	Xã Pa Vệ Sử, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
	Công ty Cổ phần thủy điện Nậm Sì Lường

	4
	Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án Công trình đường dây 110KV đấu nối thủy điện Hua Chăng, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
	Huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu
	Công ty cổ phần thủy điện Hua Chăng tỉnh Lai Châu

	5
	Tư vấn lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho Dự án Công trình thủy điện Nậm Thi 2
	Xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu
	Công ty cổ phần sông Đà 7.02

	6
	Lập báo cáo ĐTM Thủy điện Phiêng Côn
	Xã Phiêng Côn, huyện Bắc Sơn, Sơn La
	Công ty cổ phần kinh doanh xi măng Miền Bắc

	7
	Tư vấn lập Kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án “ Đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ Song Mai”
	Xã Song Mai, thành phố Bắc Giang
	HTX Đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ Hải An

	8
	Tư vấn lập Kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án “ Đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ Nghĩa Hòa
	Xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang
	HTX Đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ Hải An

	9
	Tư vấn lập Kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án “ Đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ Chàng – xã Việt Tiến, huyện Việt Yên”
	Xã Việt Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang
	HTX Đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác chợ Hải An

	10
	Lập hồ sơ xin cấp phép khai thác nước dưới đất khu công nghiệp Phú Nghĩa
	Xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, Hà Nội
	Công ty cổ phần Tập đoàn Phú Mỹ

	11
	Lập hồ sơ xin xác nhận hoàn thành công trình BVMT – Dự án Hệ thống sấy than bùn sau lọc ép tăng áp và pha trộn nâng cấp than bùn sau sấy thành than cám TCVN (Giai đoạn 1)
	Cửa Ông,Cẩm Phả
	Công ty tuyển than Cửa Ông

	12
	Tư vấn lập Kế hoạch bảo vệ môi trường cho dự án “ Phòng khám đa khoa Thu Cúc- Bệnh viện đa khoa Quốc tế Thu Cúc” 
	Trần Duy Hưng, Cầu Giấy Hà Nội
	Công ty Cổ phần Y khoa & Thẩm mỹ Thu Cúc

	13
	Tư vấn lập hồ sơ “ Đề án xả nước thải vào nguồn nước của Công ty TNHH MTV Việt Pan Pacific World”
	Hiệp Hòa, Bắc Giang
	Công ty TNHH MTV Việt Pan Pacific World

	14
	Lập giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của Bệnh viện đa khoa Quốc tế Thu Cúc (Giai đoạn 1) 
	Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
	Công ty Cổ phần Y khoa & Thẩm mỹ Thu Cúc

	15
	Lập hồ sơ xin cấp sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại, lập hồ sơ và xin phép xả thải cho dự án “ Phòng khám thẩm mỹ Thu Cúc- Công ty Cổ phần thẩm mỹ Thu Cúc” 
	Cầu Giấy, Cầu Giấy, Hà Nội
	Công ty Cổ phần thẩm mỹ Thu Cúc

	16
	Lập hồ sơ xin cấp sổ chủ nguồn thải nguy hại, lập hồ sơ và xin phép xả thải cho dự án “ Phòng khám thẩm mỹ Thu Cúc” 
	Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
	Công ty Cổ phần thẩm mỹ Thu Cúc

	17
	Lập hồ sơ xin cấp sổ chủ nguồn thải, lập hồ sơ và xin phép xả thải, lập giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường cho Bệnh viện đa khoa quốc tế Thu Cúc-giai đoạn 2
	Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
	Công ty Cổ phần Y khoa & Thẩm mỹ Thu Cúc

	18
	Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho dự án của Công ty TNHH Giày Ngọc Tề tại Thị trấn Vương, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên 
	Xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên
	Công ty TNHH Giày Ngọc Tề

	19
	Khảo sát, lập kế hoạch bảo vệ môi trường dự án: Khu đất đấu giá quyền sử dụng đất tại đồng Quán Trạc, Vườn Tròn thôn 3, xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường
	Xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc
	UBND Xã Vĩnh Sơn

	20
	Lập hồ sơ xin cấp sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại Công ty Cổ phần Thẩm mỹ Thu Cúc
	Lý Thường Kiệt, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	Công ty Cổ phần Thẩm mỹ Thu Cúc

	21
	Lập hồ sơ xin cấp sổ chủ nguồn thải nguy hại, lập và xin phê duyệt kế hoạch bảo vệ môi trường, lập hồ sơ và xin phép xả thải của Bệnh viện chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ Kim Cương 
	Yết Kiêu, Hoàn Kiếm, Hà Nội
	Công ty Cổ phần Thẩm mỹ Kim Cương A&B





II. MỘT SỐ ĐƠN VỊ, CÔNG TY ĐÃ THỰC HIỆN QUAN TRẮC, PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG
	TT
	Tên Công ty
	Địa chỉ

	1. 
	Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ
	Số 120 khu Hòa Sơn, thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, Tp. Hà Nội

	2. 
	Công ty Cổ phần Tư vấn công nghệ, thiết bị và kiểm định xây
dựng - CONINCO
	Số 4 Tôn Thất Tùng, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

	3. 
	Tập đoàn công nghiệp – viễn thông quân đội
	Số 1 đường Trần Hữu Dực, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

	4. 
	Công ty TNHH Phát triển Nội Bài
	KCN Nội Bài, xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Tp. Hà Nội

	5. 
	Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển bền vững Kim Long
	Số 10, phố Đào Tấn, phường Cống Vị, quận Ba Đình, Hà Nội

	6. 
	Công ty TNHH SWACOO Việt Nam
	Nhà xưởng CN-10-05, Lô CN-10, KCN Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

	7. 
	Công ty TNHH Đại Hồng Phúc (Dự án đầu tư khai thác cát, sỏi lòng sông Lục Nam)
	khu vực Dẫm Đình và Xóm Bến thuộc các xã Huyền Sơn, Khám Lạng và Bắc Lũng, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

	8. 
	Công ty TNHH Jungil- Tech
	Lô CN-07,  KCN Vân Trung- xã Vân Trung- huyện Việt Yên- tỉnh Bắc Giang

	9. 
	Bệnh Viện Đa Khoa Lục Ngạn
	xã Nghĩa Hồ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang

	10. 
	Công ty TNHH LIUQIAO FEATHER Việt Nam
	Lô CN-07,  KCN Vân Trung- xã Vân Trung- huyện Việt Yên- tỉnh Bắc Giang

	11. 
	Công ty TNHH MTV VINA-STAR
	Thôn Hương Mãn, huyện Xuân Hương, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

	12. 
	Công ty TNHH LUXSHARE-ICT ( Việt Nam)
	Lô E, KCN Quang Châu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

	13. 
	Hợp tác xã xí nghiệp cơ kim khí vật liệu xây dựng Thành Phát
	Số 248+250 Đường Nguyễn Công Hãng, phường Trần Nguyên Hãn, Tp.Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

	14. 
	Công ty TNHH Đồ gia dụng Blue & Green Việt Nam
	Lô D, KCN Quang Châu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

	15. 
	Công ty TNHH Điện tử QC Solar ( Việt Nam)
	Lô CN-10 ( thuê nhà xưởng số CN-10-02 của Cty TNHH Fuhua), KCN Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, Tỉnh Bắc Giang

	16. 
	Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Hoàng Ninh
	Thôn Nam Ngạn, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

	17. 
	Công ty TNHH Long Hà
	Cụm CN Nghĩa Hòa, xã Nghĩa Hòa, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

	18. 
	Công ty TNHH Điện tử Long Tao Vina
	Lô CN-15, KCN Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

	19. 
	Công ty TNHH MTV Quang Lâm
	KCN Song Khê - Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

	20. 
	Công ty Cổ phần Cầu Sen
	Khu IA, mỏ sét Cầu Sen, xã Tam Dị và thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang

	21. 
	Công ty TNNH Riyang Vina
	Lô CN-15, KCN Vân Trung, xã Vân Trung, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

	22. 
	Công ty TNHH MTV Lâm Sản Lạng Sơn
	Thôn 12, xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

	23. 
	Công ty TNHH Siflex Việt Nam
	Lô A, KCN Quang Châu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

	24. 
	Công ty TNHH Giặt Pan Pacific World
	Thôn Danh Thượng, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

	25. 
	Công ty TNHH Việt Pan Pacific World
	Thôn Danh Thượng, xã Danh Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

	26. 
	Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc
	phường Đống Đa, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

	27. 
	Công ty TNHH MTV Quế Lâm Phương Bắc
	Thôn Đại Phúc, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

	28. 
	Công ty cổ phần thép Việt Ý
	KCN Đông Nam Cầu Kiền, Hoàng Động, Thủy Nguyên, Hải Phòng

	29. 
	Công ty Cổ phần thép Trường Biện
	KCN Đồng Văn, Đồng Văn, Yên Lạc, Vĩnh Phúc

	30. 
	Công ty Cổ phần Viglacera Thăng Long
	Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc

	31. 
	Công ty TNHH Linh kiện Tự động Minda Việt Nam
	KCN Bình Xuyên, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc

	32. 
	Công ty TNHH Hoàn Mỹ
	Thôn Hán Lữ, phường Khai Quang, Tp. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

	33. 
	Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Lai Châu
	Phố Võ Thị Sáu, tổ 5, phường Tân Phong, Tp. Lai Châu, tỉnh Lai Châu

	34. 
	Quan trắc lập báo cáo DTM cho Dự án điểm dừng chân, dịch vụ, thăm quan du lịch kết hợp mua, bán hải sản, giới thiệu sản phẩm tại vùng Cặp Táo, vịnh Hạ Long, thành phố Hạ Long của Công ty Cổ phần Đại Yên
	Công ty Cổ phần thương mại và Tư vấn môi trường Hoàng Anh ký hợp đồng thuê lấy mẫu

	35. 
	Quan trắc lập báo cáo DTM dự án “ Nâng cấp tyến đê biển thôn 2, xã Hải Tiến, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
	Công ty Cổ phần thương mại và Tư vấn môi trường Hoàng Anh ký hợp đồng thuê lấy mẫu

	36. 
	Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn Quảng Trị
	Số 06 Nguyễn Công Trứ, Tp. Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

	37. 
	Công ty Xi măng Nghi Sơn
	Xã Hải Thượng, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

	38. 
	Dự án BOT Nhiệt điện Nghi Sơn 2- Công ty TNHH Công nghiệp nặng DooSan Việt Nam
	Xã Hải Thượng, Hải Hà, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa

	39. 
	Trung tâm Nước sinh hoạt và VSMT nông thôn Hà Giang
	Tổ 5, phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang

	40. 
	Công ty Cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 10 – URENCO 10
	246 Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

	41. 
	CN Công ty TNHH Xây dựng Hải Âu tại Bắc Ninh
	Km số 10, quốc lộ 18, thị trấn Phố Mới, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

	42. 
	Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 1 – PHARBACO
	Số 160 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội

	43. 
	Công ty TNHH Giày Ngọc Tề
	Thôn Thanh Xá, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên

	44. 
	Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn Lạng Sơn
	Phố Mai Toàn Xuân, phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn

	45. 
	Văn phòng tổng cục Thủy Lợi
	Nhà A6B, số 2 Ngọc Hà, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

	46. 
	Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng kỹ thuật hạ tầng Thăng Long
	Số 72/1/4 tổ 4 Giáp Nhất, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

	47. 
	Công ty Cổ phần nhiệt điện Phả Lại
	Phường Phả Lại, thành Phố Chí Linh, Hải Dương

	48. 
	Viện vật liệu xây dựng 
	Số 235 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

	49. 
	Công ty Cổ phần Y khoa và thẩm mỹ Thu Cúc
	Số 286 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

	50. 
	HTX Đầu tư xây dựng quản lý và khai thác chợ Hải An
	Tòa nhà Hải An I, đường  Hùng Vương, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Bắc Giang





III. MỘT SỐ DỰ ÁN LĨNH VỰC CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

	TT
	DỰ ÁN
	ĐỊA ĐIỂM
	CHỦ ĐẦU TƯ

	1
	Lắp đặt hệ thống xử lý khí thải cho Trung tâm lưu trữ Quốc Gia III
	Số 34 Phan Kế Bình, Quận Ba Đình, TP Hà Nội
	Trung tâm lưu trữ Quốc Gia III

	2
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Công ty TNHH Nam Sinh 80m3 ngày đêm
	Xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương
	Công ty TNHH Nam Sinh

	3
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Cơ sở chế biến thức ăn chăn nuôi
	Xã Kỳ Sơn, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương
	Công ty CP Sản xuất, Dịch vụ, Thương mại Hoàng Gia Việt

	4
	Xây dựng hệ thống xử lý nước thải Công ty TNHH Vina Dokyoung
	Thôn Lim Xuyên, xã Song Khê, TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang

	Công ty TNHH Vina Dokyoung

	5
	Lắp đặt hệ thống xử lý khí thải cho Công ty TNHH Daeyang Bắc Giang
	Cụm Công nghiệp Đồng Đình- huyện Tân Yên- tỉnh Bắc Giang.
	Công ty TNHH Daeyang Bắc Giang

	6
	Tư vấn, xây dựng và chuyển giao 17 bộ thiết bị xử lý khí thải NOx
	KCN Vân trung, Việt Yên, Bắc Giang
	Công ty TNHH Vinasolar technology

	7
	Thiết kế lắp đặt hệ thống xử lý khí thải
	KCN Vân Trung, Việt Yên, Bắc Giang
	Công ty TNHH Vinasolar technology

	8
	Cung cấp và lắp đặt thiết bị hệ thống xử lý nước thải 1.800 m3/ngày đêm
	TP Phan Rang – Tháp Chàm, Ninh Thuận
	Ban quản lý dự án nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ ATVSTP

	9
	Cung cấp máy móc, thiết bị công nghệ và lắp đặt, vận hành hệ thống xử lý nước thải y tế 2000 m3/ngày đêm 
	
	Ban quản lý dự án nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ ATVSTP

	10
	Tư vấn thiết kế, xây dựng và chuyển giao công nghệ 01 bộ xử lý khí thải và hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công suất 20 m3/ngày đêm 
	Lô 15, CCN Nội Hoàng, xã Nội Hoàng, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang
	Công ty TNHH KHKT Điện tử Đông Minh Việt Nam

	11
	Thiết kế, thi công hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 30 m3/ngày đêm 
	Khu A,KCN Phố Nối, Lạc Hồng, Văn Lâm,Hưng Yên
	Công ty cổ phần Anova Feed

	12
	Thiết kế, thi công thiết kế hệ thống xử lý nước thải y tế 70m3/ngày đêm
	286 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội
	Bệnh viện đa khoa Quốc tế Thu Cúc- Công ty Cổ phần Y khoa &Thẩm mỹ Thu Cúc

	13
	Thiết kế, thi công thiết kế hệ thống xử lý nước thải y tế 50m3/ngày đêm
	216 Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, Hà Nội
	Phòng khám đa khoa Thu Cúc- Bệnh viện đa khoa Quốc tế Thu Cúc- Công ty Cổ phần Y khoa & Thẩm mỹ Thu Cúc

	14
	Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải y tế 19 m3/ngày đêm
	70 Cầu Giấy, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy, Hà Nội
	Phòng khám Thẩm mỹ Thu Cúc – Công ty Cổ phần Thẩm mỹ Thu Cúc

	15
	Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải y tế 19 m3/ngày đêm
	Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội
	Phòng khám Thẩm mỹ Thu Cúc – Công ty Cổ phần Thẩm mỹ Thu Cúc

	16
	Thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị, hệ thống xử lý nước thải y tế 150 m3/ngày đêm
	290+292+294 Thụy Khuê, phường Bưởi, quận Tây Hồ, Hà Nội
	Bệnh viện đa khoa Quốc tế Thu Cúc- Công ty Cổ phần Y khoa & Thẩm mỹ Thu Cúc

	17
	Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải y tế 20 m3/ngày đêm
	Số 1B Yết Kiêu, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
	Bệnh viện chuyên khoa tạo hình thẩm mỹ Kim Cương-Công ty Cổ phần Thẩm mỹ Kim Cương A&B

	18
	Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải y tế 50 m3/ngày đêm
	Số 32 Đại Từ, phường Đại Kim, Quận Hoàng Mai, Hà Nội
	Phòng khám đa khoa Thu Cúc- Công ty Cổ phần Y khoa & Thẩm mỹ Thu Cúc

	19
	Tư vấn thiết kế, xây dựng và chuyển giao công nghệ 01 hệ thống xử lý khí thải 
	Lô CN1, CCN Cộng Hòa, xã Cộng Hòa, huyện Kim Thành, Hải Dương
	Công ty TNHH Shun Rong

	20
	Cung cấp, lắp đặt thiết bị trạm quan trắc khí thải tự động liên tục nhà máy Z195 Vĩnh Phúc
	Xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc
	Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp và công nghệ môi trường Deahan

	21
	Cung cấp, lắp đặt thiết bị trạm quan trắc khí thải tự động liên tục nhà máy Z121 Phú Thọ
	Xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ
	Công ty cổ phần thiết bị công nghiệp và công nghệ môi trường Deahan

	22
	Cung cấp, lắp đặt thiết bị trạm quan trắc khí thải tự động liên tục nhà máy sản xuất thép Việt Ý
	KCN Đông Nam Cầu Kiền,Hoàng Động, Thủy
	Chi nhánh công ty cổ phần thép Việt - Ý tại Hải Phòng

	23
	Cung cấp, lắp đặt thiết bị trạm quan trắc khí thải tự động liên tục tại công ty xi măng Nghi Sơn
	Xã Hải Thượng, Tĩnh Gia, Thanh Hóa
	Công ty xi măng Nghi Sơn





IV. MỘT SỐ HÌNH ẢNH
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	Lấy mẫu khí thải Công ty TNHH khoa học kỹ thuật năng lượng mặt trời BoViet– Bắc Giang
	Lấy mẫu khí thải tại công ty thuốc lá 
Thăng Long
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	Lấy mẫu khí thải tại Công ty TNHH 
Tân Thuận Phong
	Lấy mẫu không khí tại Cty CP Môi trường 
đô thị và công nghiệp Bắc Sơn
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	Hệ thống xử lý nước thải Công ty Cổ phần sản xuất dịch vụ, thương mại Hoàng Gia Việt – Hải Dương
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	Hệ thống xử lý nước thải Công ty TNHH Nam Sinh – Hải Dương
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	Hệ thống xử lý khí thải Công ty TNHH SUNRONG – Hải Dương
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Ddang ky lan ddu: ngay 24 thang 11 nam 2014
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1. Tén cong ty 4 | ' ! =
Tén cong ty viét bang lleng Viét: CONG TY CO PHAN QUAN TRAC VA XU LY
MOI TRUONG THAI DUGNG s

- Tén cong ty viét bing tiéng nude ngoai: THAI DUONG ENVIRONMENTI e
TREATMENT AND MONITORING JOINT STOCK COMPANY
Tén cong ty viét tit: THAI DUONG ETM.,JSC
2. Dia chi tru sé chinh ‘ 4 P A
S6 24 ngo 181)/10 Phan Vén Tri, Phiong Quée Tir Giam, Qudn Béng Pa, Thanh p/zo
Ha Noi, Viét Nam

Dién thoai: 024.35737766 Fax:

Email:
3. Vén didu 18 , ’
Vén diéu 18 18.000. 000 000 dong.

Bing chit: Muoi tdm 1y (Y‘png’
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4. Ngwoi dai dién theo plm‘p Iuaf um cong ty' o

% Ho va tén: DUONG VAN CHUC AN g _‘ Gioi tinh:  Nam
Chte danh:  Gidm dde 3 SSS= v
Sinh ngay:  20/09/1968 Dz‘m toc: Kinh Quéc tich: Viét Nam ¢

Loai gidly to chimg thyc ca nhan:  Chitng minh nhéan dan
Sé giz‘iy ching thue ca nhan: 013423558
i Ngay cdp:  25/06/2011 Noi cip: Céng an thanh phé Ha Ngi AL bV
Noi ddng ky ho khap thuong tri: So 24 Ngo 18 Phan Van Tri, throug Quéc Tir
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Chd & luen tai: S6 24 Ngo 18 Phan Van Tri, P/mong Quoc Tir Gidim, Quan Bong Da
Théanh phd Hea Ngi, viét Nam
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THANH PHO HA NOI Dic 1ap — Ty do — Hanh phiic
PHONG BANGKY KINH DOANH Ha NGi, ngay 26 thing 08 ndm 2019

o

Vé viée thay d8i ndi dung diing ky doanh nghiép

Phong Diing ky kinh doanh: Thanh phdé Ha Néi
Dia chi tru s6: Nha B10A - Khu D6 thi Nam Trung Yén, duong Nguyén Chanh,
Phuong Trung Hod, Qudn Cau Gidy, Thanh phé Ha Néi, Viét Nam

Di¢n thoai: 024.62820834 - 04.62820835 Fax: 04.38251733
Email: pdkkd_sokhdi@hanoi.gov.vn Website: www. hapi.gov.vn
Xdc nhén:

=t
PHONG
PANG KY

Tén doanh nghlep CONG TY CO PHAN QUAN TRAC VA XU LY MOI A
A\ KINI DOAN

TRUONG THAI DUONG
Ma 56 doanh nghiép/Ma sé thué: 0106699081
Di thng bso thay d6i ndi dung ding ky doanh nghiép dén Phong Diing ky kinh
doanh.

Thong tin cta doanh nghigp da dugc cap nhat vao Hé théng théng tin quéc gia vé
dang ky doanh nghiép nhu sau:

STT Tén nganh M nganh |
! [Khai théc, xit 1y va cung cip nudc 3600
2 |Thoét nudc va xtt Iy nudc thai 3700
3 |San xuat c4c cu ki¢n kim loai 2511
4 |Thu gom rac thai khéng doc hai 3811

| Chi tiét: Lap hé so chit ngudn thai, thu gom, vin chuyén, xi Iy
tiéu huy chat thai nguy hai, chit thai cong nghiép
5 |Thu gom réc thai dgc hai 3812
Chi tiét: Lép 16 so cha ngudn thai, thu gom, van chuyén, xi 1y
tiéu huy chat thai nguy hai, chét thai cong nghigp

6 |Xir Iy va tidu huy réc thai khong déc hai 3821
7 [Xir Iy va tiéu huy réc thai doc hai 3822
8 |Xit 1y 6 nhiém va hoat dong quan 1y cht thai khac 3900
9 [Kiém tra va phan tich ky thuét 7120
10 [L3p dat hé thdng dién 4321
!l |Hoan thién cdng trinh xdy dung 4330
12 |Hoat dong xdy dung chuyén dung khéc 4390
13 |Phé d& 4311

14 |Chuén bji mit bang 4312
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STT

Tén nganh

Mai nganh

15

Bén budn mdy moc, thiét bi va phy ting may khac

Chi tiét:

- Ban budn may méc, thiét b va phu ting mdy khai khodng,
x4y dung; Bén budn my méc, thiét bi dién, vét ligu dién (mdy
phét dién, dong co dién, day dlen va thiét bi khéc ding trong
mach dién )

Bén buén méay mac, thiét bi va phu ting may khac chua dugc
phan vao dau

4659

Bdn budn chuyén doanh khéc chua dugc phén vao dau

Chi tict: 5

- Ban budn hoa chit khdc (trir héa chat st dyng trong nong
nghlep) Bén buén phé liéu, phe thai kim logi/phi kim loai,
nguyén liéu dé tai sinh bao gdm thu mua, sdp xép, phan loai,
lam sach nhitng hang hoéa d& qua sir dung dé 14y ra nhiing phu
tiing c6 thé sit dyng lai (vi dy: thao d& 6 t6, méy tinh, ti vi
cil...),

4669

Dich vy cham s6c va duy tri canh quan

8130

Bén 1¢ thuc phdm trong cac cira hang chuyén doanh

4722

Bén budn thyc phim

4632

Trong trot, chin nubi hén hop

0150

Chén nudi gia cam

0146

[Hoat dong chuyén mén, khoa hoc va cong nghé khac chua
dugc phan vao déu
Chi tict:
- Tu van vé néng hoc.
- Tu vén méi truong.
- Dich vyt vén,lép béo cdo dénh gid moi truong chién lugc,
danh gia tac dong mdi tmong, cam két bio v& moi tru'o‘ng, ke
hoach bao vé méi truong, dy an bao vé moéi truong, dé 4n bao
vé mdi truong.
- Tu Van chuyén giao cong nghg;
- Tu vén cong nghe xtr 1y chat thai, 1ap s6 chii ngudn thai chit
thai nguy hai, img pho su co tran, dau linh vyc tai nguyen
nudc,khai thic nude dudi dat, gidy phép xa thai nude thai vao
nguon nuée... xir [y mdi trudng dam bio tiéu chuin nhim phat
trién bén vung

- Quan trac va phan tich mdi truong: Quan nac mdi truong lao
dong, quan trac mdi truong khong khi, quan trfc mi trudng
nude,quan tréic moi tredng dat va trém tich.
- Hoat dong khi tugng thuy vian,

7490(Chinh)

23

[Hoat dﬁng dich vy hd tro kinh doanh khéc con lai chwa duge
phan vao déu
Chi txet

- Xudt nhap khéu cdc mit hang Céng ty kinh doanh.

8299
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STT] Tén nganh Ma nganh
24 |Tai che phé ligu 3830
Chi tiét:
- Tai che phé lidu kim loai
- Téi ché cao su nhu cc 16p xe da qua str dung dé san xudt cac
nguyén lidu thd méi;
- Phén loai va tong horp nhya dé san xudt cac nguyén lidu tho
mdi nhu lam ong, lo hoa, bang mau va nhung thir tuong tu;
- Xt 1y (lam sach, nong chay, nghidn) rac thai bang nhya hoac
cao su dé nghién thanh hat nho;
25 |San xuat thiing, bé chira va dung cu chira dung bing kim logi [2512
26 |San xuit o nudng, 16 luyén va 1o nung 2815
27 |Gia cbng co khi; xir ly va tréng phti kim loai 2592
28 |Bdn buén mdy méc, thiét b va phy ting may néng nghiép 4653
29 |Stra chita may méc, thiét bi 3312
30 |Xay dung cong trinh dudng by 4212
31 |Lap dat mdy méc va thiét bi cong nghiép 3320
32 |Xdy dung nha dé & 4101
33 [Lap dat hé théng cip, thoat nuéc, hé thong suoi va diéu hoa  |4322
| khong khi
34 [Xay dung cong trinh dién 4221
35 Dai ly, méi gidi, dau gi& hang hoa 4610
Chi tiét: Pai ly ban hang héa
36 |Xdy dung nha khong dé & 4102
37 |Xay dung cong trinh cép, thodt nude 4222
38 |Xay dung cong trinh dudng sat 4211
39 [Xay dung cong trinh vién lhéng, théng tin lién lac 4223
40 |Chan nudi lon va san xuét gidng lon 0145
Chi tiét: Chan nuéi lon
41 |Xay dung cong trinh céng ich khac 4229
42 Tléng rau, ddu cic loai va trbng hoa 0118
4 [(Bdi véi nhiing nganh nghé kinh doanh co diéu kién, doanh Nganh, nghé
nghiép chi hoat déng khi dap ting dt diéu kién nang luc theo  |chua khép
quy dinh cta phép luat). mé véi HE
thong nganh
kinh t€ Viét
‘ Nam
Noi nhin: ﬁTRUiQ.NQ PHON(%’V /}
-CONG TY CO PHAN QUAN TRAC AL :

VA XU LY MOI TRUONG THAI
DUONG. Dja chi:S6 24 ngd 18 phé Phan
Vin Tri, Phuong Quoc Tir Gidm, Quén
Déng Pa, Thanh pho Ha Noi, Viét Nam

4 Dang Tlu Huc..,.....

PHO TRUGNG PHONG
Nguyén Xudn Thinh
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BOQ TAINGUYEN VA MOI TRUONG CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc 1ap - Ty do - Hanh phiic

sé: 1206 /QB-BTNMT -
Ha Ngi, ngay 23 thing 8 nam 2019

QUYET PINH
V& viée chimg nhén di diéu kién hoat dng dich vu quan tric méi trudmg A
)
BO TRUGNG BQ TAI NGUYEN VA MOI TRUONG A %
Cién clr Luat Bao vé moi m't(‘mg ngay 23 thang 6 nam 2014; —‘v

Can ctr Nghj dinh s6 36/2017/ND-CP ngay 04 thang 4 nam 2017 ctia Chinh
phit quy dinh chite nang, nhiém vy, quyén han va co cdu td chirc ctia Bo Tai
nguyén va Moi truong;

Can cir Nghi dinh s6 127/2014/ND-CP ngay 31 thang 12 nam 2014 ctia
Chinh phi quy dinh diéu kién cta td chirc hoat dong dich vu quan tric moi
truong;

Can ctr Thong tu s6 19/2015/TT-BTNMT ngay 23 théng 4 nim 2015 ciia
B0 truéng Bo Tai nguyén va Mbi truong quy dinh chi tiét viéc thim dinh didu
kién hoat dong dich vu quan tric mdi trudng va miu gidy chimg nhan;

Can cir Hb so dé nghi cAp Gidy chimg nhan du diéu kién hoat dong dich vu
quan tréc mdi truong ciia Cong ty C6 phin Quan tric va Xir Iy mdi truong Thai
Duong;

Cin cir két qua tham dinh cta Téng cuc Moi truong vé viée cdp Gidy
ching nhan du diéu kién hoat déng dich vu quan tric méi truong déi véi Cong
ty C6 phan Quan tric va Xir Iy méi truong Thai Duong;

Theo d& nghi cta Téng Cuc trudng Téng cuc Méi trudng,

QUYET PINH:

Piéu 1. Chung nhén "Céng ty C4 phin Quan tric va Xir ly méi truong Thai
Duong" da dleu kién hoat ddng dich vu quan tric moi truong theo quy dinh tal
Nghi dinh sé 127/2014/ND-CP ngdy 31 thang 12 nim 2014, véi mi sb
VIMCERTS 163 (Gidy chimg nhan kém theo Quyét dinh nay).

Piéu 2. Thong tin chi tiét v& linh vuc va pham vi chimg nhén tai Phu luc
kém theo Quyét dinh nay.

Piéu 3. Cong ty Cé phan Quan tric va Xir Iy mdi truorng Thai Duong phai
thyc hién ddy du quy dinh vé chimg nh4n theo Nghi dinh s6 127/2014/ND-CP
ngdy 31 thang 12 ndm 2014 va céc quy dinh hién hanh cta phdp luat.
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Didu 4. Quyét dinh nay c6 hiéu lyc 03 nam, tir ngay /9 thing & nam 2019
dén hét ngay 28 thang § ndm 2022.

Téng Cuc truéng Tong cuc Mdi trudng, Chanh Vin phong Bo va Cong ty
Cb phan Quan tric va Xir Iy méi trudng Thai Duong chiu tréch nhiém thi hanh
Quyét dinh nay./.

Noi nhin:

- Nhu Diéu 4;

- B truéng Tran Hong Ha (dé bao cdo);
- S& TN&MT Thanh phé Ha Noi;

- Luu: VT, VPMC, TCMT, QLCL(10)
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Phy luc’

LINH VUC VA PHAM VI PUGC CHUNG NHAN BU DIEU KIEN
HOAT PONG DICH VU QUAN TRAC MOI TRUONG
n tric va Xir Iy méj treong Thai Dwong

Déi véi Cong ty C5 phin

(Kém theo Quyét dinh so

1. Nuwée

1.1. Nudc mdt

1.1.1. Quan trdc hién truong

- Thong s6 (Do tai hién trudng)

24
OP-BTNMT ngay &3 thang & niim 2019
cua Bj truong Bé Tai nguyén va Moi truong)

N ” SRy .
T Tén thong s&° i salibupliitons phiop Diaido
sir dung

1. [pH TCVN 6492:2011 212
2. |Nhiét do SMEWW 2550.B:2012 4+50°C
3. |Ham lugng 6xy hoa tan (DO) TCVN 7325:2004 0-16 mg/L
4. |Pj dan dién (EC) SMEWW 2510.B:2012 | 0+ 50 mS/em
5. |Téng chit rin hoa tan (TDS) | TD/SOP/QTMT/WOI | 0+ 1.999 mg/L
6. |Poduc TCVN 6184:2008 0~ 1.000 NTU

TD/SOP/QTMT/W01: quy trinh hudng dén néi by quan trdc thong s6 téng chdt rdn

hoa

tan (TDS) tai hién truéng

- Ly mu va bao quan:

TT | Ténthongsd

Tén/ s6 hiéu phwong phap sir dung

I

Mau nuéc mat TCVN 6663-1:2011, TCVN 6663-6:2018, TCVN 5994-

1995, TCVN 6663-3:2016

1.1.2. Phan tich méi truong

TT Tén thong s6 Tén/ s6 hi¢u phwong phép sir dung| Giéi han phat hién

1. [P6 mau TCVN 6185:2008 5 Pt/Co
Tong chdt rin lo limg| TCVN 6625:2000 5,0 mg/L
(TSS)

3. |[Nhu cau oxy héa hoc SMEWW 5220C:2012 3,0 mg/L
(COD)

4. [Nhu cau oxy sinh héa SMEWW 5210B:2012 1,0 mg/L
(BODs)

5. |Clorua (CI) TCVN 6194:1996 7 mg/L

6. |Amoni (NH,") EPA Method 350.2 0,033mg/L

7. [Nitrit (NO,) TCVN 6178:1996 0,002 mg/L

8. [Nitrat (NO;” TCVN 6180:1996 0,03 mg/L

SMEWW 4500-NO;.E:2012 0,03 mg/L
9. [Sunphat(SO,”) SMEWW 4500 SO,*-.E:2012 1,7 mg/L

ey

4 SRTNENY

I‘W
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e Tén thong sb Tén/ s6 hiéu phwong phap sir dung| Giéi han phit hi¢n
10. |Photphat (POs”) TCVN 6202:2008 0,016 mg/L
11. |Tong Photpho TCVN 6202:2008 0,015 mg/L
12. |Téng Nito TCVN 6638:2000 3,0 mg/L
13. |Tong crém (Cr) SMEWW 3500 Cr.B:2012 0,01 mg/L
14. |Crom (VI) SMEWW 3500 Cr.B:2012 0,003 mg/L
15. |St (Fe) TCVN 6177:1996 0,01 mg/L
16. [Mangan (Mn) SMEWW 3500 Mn.B:2012 0,016 mg/L
17. |Téng dau m& SMEWW 5520B:2012 0,3 mg/L
18. [Xyanua (CN") SMEWW 4500CN-B&E-2012|  0,0025 mg/L
19. |Chat hoat dong bé mit TCVN 6622-1:2009 0,03 mg/L
20. |Coliform TCVN 6187-1:2009 1 Vi khudn/100 ml
TCVN 6187-2:1996 3MPN/100 ml
21. [E-Coli TCVN 6187-1:2009 1 Vi khuan/100 ml
TCVN 6187-2:1996 3MPN/100 ml
1.2. Nudc thai_
1.2.1. Quan trdc hién truong
- Thong s6 (Do tai hién trudng)
T Tén thong so Tén/sb hiéu phuong phip sirdung |~ Daido
1. |[pH TCVN 6492:2011 210
2. |Nhiét do SMEWW 2550.B:2012 4+50°C
3. |Téong chat ran hoa tan (TDS) TD/SOP/QTMT/WO01 0+1.999 mg/L

TD/SOP/QTMT/WO01: quy trinh huwong déin ndi b quan trdc théng s6 tong chdt rdn
hoa tan (TDS) tai hién truong

- Liy miu va bao quan:

TT | Ténthongsd Tén/ sb hiéu phwong phip si dung
1. [Mau nuéc thai TCVN 6663-1:2011, TCVN 5999-1995,
TCVN 6663-3:2016
1.2.2. Phén tich méi truong
TE Tén thong sb Tén/ s hi¢u phuong php sir dung | Gi6ihan phit hién
1. [Po mau TCVN 6185:2008 7 Pt/Co
2. |Tong chat ran lo ling TCVN 6625:2000 5,0 mg/L
(TSS)
3. |Nhu cu oxy héa hoc SMEWW 5220C:2012 15,0 mg/L
(COD)
4. [Nhu cau oxy sinh héa SMEWW 5210B:2012 1,0 mg/L
(BODs)

oA
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TF Tén thong s6 Tén/ 56 higu ph\l;rng phap sir dung | Giéi han phat hién
5. |Clorua (CI) TCVN 6194:1996 10 mg/L
6. |Amoni (NH;) EPA Method 350.2 0,033 mg/L
7. |Nitrat (NO;” SMEWW 4500NO;-.E:2012 0,03 mg/L
8. [Photphat (PO,™) TCVN 6202:2008 0,016 mg/L
9. [Tong Photpho TCVN 6202:2008 0,015 mg/L
10. |Tong Nito TCVN 6638:2000 3,0 mg/L
11. |Crom (III) SMEWW 3500 Cr.B:2012 0,01 mg/L
12. |Crom (VI) SMEWW 3500 Cr.B:2012 0,003 mg/L
13. |Sat (Fe) TCVN 6177:1996 0,012 mg/L
14. |[Mangan (Mn) SMEWW 3500 Mn.B:2012 0,016 mg/L
15. [Phenol TCVN 6216:1996 0,002 mg/L
16. |Xyanua (CN’) SMEWW 4500CN-.B&E-:2012 0,0025 mg/L
17. [Sunfua (S7) TCVN 6637:2000 0,03 mg/L
18. |Chat hoat dong bé mat TCVN 6622-1:2009 0,03 mg/L
19. |Coliform TCVN 6187-1:2009 1 Vi khuan/100 ml
TCVN 6187-2:1996 3MPN/100 ml
1.3. Nude duedi @it
1.3.1. Quan trac hién truong
- Thong s8 (Do tai hién trudng)
TT Tén thong sb Tén/ s6 higu phuong phép sir dung | Gi6i han phat hién
1. |Nhiét d SMEWW 2550.B:2012 4+50°C
2. |pH TCVN 6492:2011 2+12
3. [Ham lugng 6xy hoa tan TCVN 7325:2004 0+16 mg/L
DO
4. é)(_‘) d):’in dién (EC) SMEWW 2510.B:2012 0+ 50 mS/cm
5. |Tong chat ran hoa tan SMEWW 2540.C:2012 0+ 1.999 mg/L
(TDS)
6. D6 duc TCVN 6184:2008 0+1.000 NTU
- Ldy mAu va bao quan:
i Tén thong s6 Tén/ s6 higu phwong phap sir dung

1. [MAu nudc dudi dat

TCVN 6663-1:2011,1 TCVN 6663-11:2011,
TCVN 6663-3:2016

1.3.2. Phdn tich méi truong

NCida f &

Wi
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b i & Tén théng s6 Tén/sb hiéu phwong phap sir Gi6i han phat hién
g
1. [P¢ mau TCVNdsurss:zoos 5 Pt/Co
2. |Tong chét rin lo ling TCVN 6625:2000 5,0 mg/L
(TSS)
3. |[Pocimg TCVN 6224:1996 6,8 mg/L
4. |Chi s§ pemanganat TCVN 6186:1996 0,6 mg/L
INhu cau oxy héa hoc SMEWW 5220C:2012 3,0 mg/L
(COD)
6. [Nhu cau oxy sinh héa SMEWW 5210B:2012 1,0 mg/L
(BODs)
7. |Clorua (CI') TCVN 6194:1996 7 mg/L
8. |Amoni (NH,) EPA Method 350.2 0,033 mg/L
9. [Nitrit (NO,) TCVN 6178:1996 0,013 mg/L
10. |Nitrat (NO5) TCVN 6180:1996 0,03 mg/L
SMEWW 4500-NO;.E:2012 0,03 mg/L
11. |Sunphat(SO,”) SMEWW 4500 SO,*-.E:2012 1,7 mg/L
12. |Photphat (PO”) TCVN 6202:2008 0,015 mg/L
13. |Tong crom (Cr) SMEWW 3500 Cr.B:2012 0,01 mg/L
14. |Crom (VI) SMEWW 3500 Cr.B:2012 0,003 mg/L
15. [Sét (Fe) TCVN 6177:1996 0,01 mg/L
16. |Mangan (Mn) SMEWW 3500 Mn.B:2012 0,016 mg/L
17. [Xyanua (CN) SMEWW 4500CN-.B&E-:2012|  0,0025 mg/L
18. |Chat hoat dong be mat TCVN 6622-1:2009 0,03 mg/L
19. [Coliform TCVN 6187-1:2009 1 Vi khuan/100 ml
20. [E.Coli TCVN 6187-1:2009 1 Vi khudn/100 ml
TCVN 6187-2:1996 3 MPN/100 ml
1.4. Nuéc bié'n’:
1.4.1. Quan trac hién truong
- Théng so (Po tai hién truong)
15y Tén thong sb Tén/ s6 hi¢u phuong phip sir dung Dii do
1. [pH TCVN 6492:2011 2512
2. [Nhiét do SMEWW 2550.B:2012 4+50°C
3. Hag Iugng 6 xy hoa tan TCVN 7325:2004 0+16 mg/L
D
4. i)é d)§n dién (EC) SMEWW 2510.B:2012 - 0+ 50 mS/cm
5. |Téng chét rén hoa tan SMEWW 2540.C:2012 0+1.999 mg/L
6

L
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L Tén théng s6 Tén/ s6 hi¢u phwong phép sir dung Dii do
(TDS)
6. |Po duc TCVN 6184:2008 0+ 1.000 NTU
7. |Pd muoi SMEWW 2520.B:2012 0+70 %,
- Ly mAu va bao quan:
T Tén thong sb Tén/ s6 higu phwong phap sir dung
1. [M&u nudc bién TCVN 6663-1:2011, TCVN 5998:1995, TCVN
6663-3:2016
1. 4.2. Phan tich méi truong
T Tén thong s6 Tén/sb higu phuong phip sirdung | Giéi han phat hién
1. [P6émau TCVN 6185:2008 5 Pt/Co
2. [Tong chét rin lo ling TCVN 6625:2000 5,0 mg/L
(TSS)
3. [Amoni (NH,) EPA Method 350.2 0,03 mg/L
4. |Nitrit NO,) TCVN 6178:1996 0,002 mg/L
5. [Nitrat NO3) SMEWW 4500-NO;.E:2012 0,03 mg/L
6. [Photphat (PO,™) TCVN 6202:2008 0,016 mg/L
7. |Tong crom (Cr) SMEWW 3500-Cr.B:2012 0,01 mg/L
8. |Crom (VI) SMEWW 3500-Cr.B:2012 0,003 mg/L
9. |[Sat(Fe) TCVN 6177:1996 0,01 mg/L
10. [Mangan (Mn) SMEWW 3500-Mn.B:2012 0,016 mg/L
11. |Phenol TCVN 6216:1996 0,001 mg/L
12. |[Xyanua (CN) SMEWW 4500.C,E-CN:2012 0,0025 mg/L
(nudc bién ven bd)
13. [Sunfua (S¥) TCVN 6637:2000 0,03 mg/L
14. |Coliform TCVN 6187-1:2009 1 Vi khuan/100ml
TCVN 6187-2:1996 3 MPN/100ml
1.5. Nudc mua:
1.5.1. Quan trac hién truong
- Thong s6 (Do tai hién trudng)
T Tén thong s6 Tén/ s6 higu phuong phap | Giéi han phat hi¢n
sir dung
1. [Nhiét do SMEWW 2550.B:2012 2+12
2. [pH TCVN 6492:2011 5+50°C
3. |Po dan dién (EC) SMEWW 2510.B:2012 0+ 50 mS/cm
4. |Tong chat ran hoa tan (TDS) SMEWW 2540.C:2012 | 0+ 1.999 mg/L

27 ¥
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- Liy miu va bao quan:

TT Tén thong so

Tén/ 6 hiéu phuong phip sir dung

1. [Mau nuéc mua

TCVN 6663-1:2011, TCVN 5999:1995,

TCVN 6663-3:2016

1.5.2. Phdn tich méi truong

TT Tén thong s6 Tén/ s6 hiéu phuong phép sirdung | Giéi han phat hién
1. [Clorua (CI) TCVN 6194:1996 7,0 mg/L
2. |Amoni NHy) EPA Method 350.2 0,033 mg/L
3. [Nitrit NOy) TCVN 6178:1996 0,002 mg/L
4. |Nitrat (NO5’ TCVN 6180:1996 0,03 mg/L
SMEWW 4500-NO; .E:2012 0.03 mg/L
5. |Sunphat (SO47) TCVN 6202:2008 1,7 mg/L
6. |Photphat (PO,") SMEWW 4500-SO,”.E:2012 0,016 mg/L
2. Khi
2.1. Khong khi xung quanh va méi trueomg lao dong
2.1.1. Quan trac hién truong
- Thong sé (Do tai hién trudng)
T Tén thong s6 Tén/ s6 hi¢u phuong phap sir dung Dai do
1. |Nhiét do QCVN 46:2012/BTNMT 0+50°C
2. [Poam QCVN 46:2012/BTNMT 5+95%RH
3. |Apsudt QCVN 46:2012/BTNMT 540 hPa+ 1.100 hPa
4. |Tdc do gio TD/SOP/QTMT/AA08 0,4 40 m/s
5. |Tiéng 6n TCVN 7878-2:2010 30+ 130 dB
6. |[Porung TCVN 6963:2001 30+ 129 dB

- Liy miu va bio quan:

TD/SOP/QTMT/AA0S: quy trinh hurdmg dan ngi bg quan trdc toc do gio tai hién truomg

ET: Tén thong s6 Tén/ s6 hi¢u phuwong phap sir dung
1. |Tong bui lo ling (TSP) TCVN 5067:1995

2. [Bui PMy, 40 CFR Part 50 APPendix J

3. [Pb TCVN 5067:1995

4. [SO, TCVN 5971:1995

5. |co TD/SOP/QTMT/AA04

6. |NO, TCVN 6137:2009

7. |HS MASA Method 701

8. |NH; MASA Method 401

TD/SOP/QTMT/AA04: quy trinh hudng dan néi bg lay mau CO tai hién truong
MASA: Methods of Air Sampling and Analysis

L
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2.1.2. Phdn tich méi truong

TT Tén thong s6 Tén/ s6 hiéu phuong phép sir dung | Giéi han phat hién
1. |Tong byi lo ling (TSP) TCVN 5067:1995 32 pg/m’
2. |Bui PM;, 40 CFR Appendix J 21 pg/m’
3. [so, TCVN 5971:1995 10 pg/m’
4. |NO, TCVN 6137:2009 10 pg/m®
5. [HS MASA Method 701 8 ug/m’
6. |NH; MASA Method 401 11 pg/m’
MASA: Methods of Air Sampling and Analysis
2.2. Khi thii
2.2.1. Quan trdc hién truong
- Théng s6 (Do tai hién truong)
TT Tén thong sb Tén/ s6 higu phwong phép sir dung Dii do
1. [Xéc dinh vi tri 12y mau EPA method 1 -
2. [Van tdc va luu lugng EPA method 2 0 +2.543.400 m3/h
3. [Phan tir mol khi kho EPA method 3 -
4. |Ham dm EPA method 4 0+ 100%
5. [Nhiét do TD/SOP/QTMT/EA021 0+1.2000C
6. |Apsudt TD/SOP/QTMT/EA02 750 +1.250 mBar

TD/SOP/QTMT/EA021: Quy trinh ngi bg hudng dan quan trac nhiét dg tai hién triromg;
TD/SOP/QTMT/EA02: Quy trinh ngi b hudng dan quan trdc dp sudt tai hién triong.

- Liy m3u va béo quan:

TT | Ténthongsd Tén/ s6 hi¢u phuong phap sir dung
1. |Bui (PM) EPA Method 5
25150, US EPA Method 8
3. [NO, TCVN 7172:2002
4. |co - TCVN 7242:2003
5. [NH; JIS K0099:2004
6. |[HS EPA Method 15
7. |BF US EPA method 26A
8. [HCI US EPA method 26A
9. [H,S0, EPA Method 8
10. [Antimon (Sb) EPA Method 29

\3
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11. [Bari (Ba) EPA Method 29
12. |Asen (As) EPA Method 29
13. [Beri (Be) EPA Method 29
14. |Crom (Cr) EPA Method 29
15. |Coban (Co) EPA Method 29
16. [Pong (Cu) EPA Method 29
17. |Chi (Pb) EPA Method 29
18. [Photpho EPA Method 29
19. [Cadimi (Cd) EPA Method 29
20. [Mangan (Mn) EPA Method 29
21. [Thuay ngan (Hg) EPA Method 29
22. [Niken (Ni) EPA Method 29
23. |Selen (Se) EPA Method 29
24. [Bac (Ag) EPA Method 29
25. [Tali (TI) EPA Method 29
26. [Kém (Zn) EPA Method 29
2.2. Phdn tich méi truon,
TT | Ténthongss | Tén/séhi¢u phuong phipsirdung | Giéihan phit hién
1. [Bui (PM) EPA Method 5 0,20 mg/Nm®
2. [SO, EPA Method 8 5 pg/m’
3. [NO. TCVN 7172:2002 8 mg/Nm®
4. |co TCVN 7242:2003 28 mg/Nm®
5. [H,SO,4 EPA Method 8 0,4 mg/Nm®
3pit
3.1. Lay mau va bao quan:
TT | Tén thongsd Tén/ sb higu phwong php sir dung
1. |[MAu dat TCVN 5297:1995; TCVN 7538-2:2005

3.2. Phadn tich méi truong

Tén thong sb

Tén/ s6 hi¢u phuong phap sir dung | Gi6i han phit hién

PH120, kc1, caci)

TCVN 5979:2007

. 2+12

D6 am

TCVN 6648:2000

1,10%

10
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3. |Cacbon hiru co TCVN 6644:2000 10 mg/kg
4. |Tong nito TCVN 6498:1999 13 mg/kg
5. |Tong Photpho TCVN 6499:1999 8 mg/kg
4. Trim tich
Lay mau va bao quan:
T Tén thong s6 Tén/ s6 hiéu phuong phap sir dung
1 [Mau tram tich TCVN 6663-13:2000, TCVN 6663-15:2004

il
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B0 KHOA HOC VA CONG NGHE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
VAN PHONG CONG NHAN CHAT LUUNG BUREAU OF ACCREDITATION (BoA)

Member of ILAC/APLAC MRA

o561 G061 G061 061 G206

CHUNG CHi CONG NHAN
Certificate of Accreditation

Phong thi nghiém:  PHONG QUAN TRAC VA PHAN TiCH MOI TRUONG
CONG TY CO PHAN QUAN TRAC VA XU'LY MOI TRUONG THAI DUONG
Laboratory: ENVIRONMENTAL ANALYSIS AND MONITORING LAB
THAI DUONG ENVIRONMENTAL TREATMENT AND MONITORING JOINT STOCK COMP.
Dia diém PTN/ Lab location:
S& 24, ngé 18 Phan Vin Tri, phudng Qudc Tit Giam, quan Dng Da, Ha Noi
da duge danh gia va phii hgp véi céc yéu céu cla
has been assessed and found fo conform with the requirements of
ISO/IEC 17025: 2005
Linh vuc céng nhan
Field of Accreditation
HOA
Chemical
Ma sé
Accreditation No

VILAS 969

3
§
|
é
)
§
)
|
|
§
§
|
§

Ngdy/Date of Issue: 21/11/2016 (Annex of decision: 552.2016/QD-VPCNCL dated 21/11/2016).
Hiéu lyc c8ng nhan/Period of Validation: up to 21/11/2019.
Hidu lyc 18n déu/ Beginning of accreditation: 21/11/2016.

oG- 0G1 Co0G1 L2061 2061 L7061 L2061 LG Cor0G1 T 061 061 061 06 /061 C20G1 C2 061 S 0G /0 06T
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BOQ KHOA HQC VA CONG NGHE CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIET NAM

VAN PHONG Doc ldp - Ty do - Hanh phiic
CONG NHAN CHAT LUGNG e
S6: 552.2016/ QB-VPCNCL Ha Néi, ngay 21 thang 11 nam 2016.
QUYET PINH

V& viéc cong nhin phong thi nghiém

. GIAMPOC
VAN PHONG CONG NHAN CHAT LUQNG

— Can cir Ludt Tiéu chufm va Qui chuén k¥ thuit ngay 30 thang 6 nam 2006;

- Can cir Quyét dinh sé 26/2007/QD-BKHCN ngay 31 thang 10 nam 2007 cua B¢ truong
B Khoa hoc va Cong nghé vé viéc qui dinh td chirc va hoat dong cia Tb chirc cong n.han

—  Can ctr Quyét dinh s6 1101/QD-TTg ngay 23/7/2009 cia Thi tuéng Chinh phu vé cac tb chirc
su nghiép thude bo Khoa hoc va Cong nghé;

—  Can ctr Quyét dinh s6 1150/QD-BKHCN ngay 20 thang 5 nam 2014 vé viéc ban hanh Diéu 1&
Tb chirc va Hoat dong Van phong Cong nhan Chét luong;

—  Theo dé nghi ctia Doan chuyén gia dénh gi4 va Ban thim xét.

QUYET PINH
Pidu 1: Cong nhan Phong thi nghiém:
PHONG QUAN TRAC VA PHAN TiCH MOI TRUONG
Thudc: CONG TY CO PHAN QUAN TRAC VA XU LY MOI TRUONG THAI DUONG

phi hop theo ISO/IEC 17025:2005 véi danh muc cdc phép thir kém theo
Quyeét dinh nay

Pidu 2: Phong thi nghiém dugc mang sb hiéu: VILAS 969.

Piéu 3: Phong thi nghiém dugc cong nhén & Diéu 1 phai tun thu diy di céc yéu ciu
vé cong nhéan theo quy dinh hién hanh.

Piéu 4: Quyét dinh nay c6 hidu lyc dén ngay 21 thang 11 nam 2019 va Phong
thi nghiém s& chiu su gidm st dinh ky moi#a

2

Noi nhan:
Co s¢ dwgc danh gia;
HS danh gig;
Luu VT.
GlAM BOC |
vU XUAN THUY

AF 16.01 Lan ban hanh: 6.11 Trang 1/1

W
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PHU LUC
ATTACHMENT

(Kem theo quyét dinh s6:55.2. 2017 / 0D - VPCNCL ngay/ thding// nim 2ol
cila gidm déc Vin phong Cong nhan Chit lwgng)

Tén phong thi nghiém:  Phong Quan tric va Phén tich Méi truomg

Laboratory: Environmental Analysis and Monitoring Lab
Co quan chi quan: Céng ty CP Quan tric va Xir Iy Moi trwomg Thai Dwong
Organization: Thai Duong Environmental treatment and Monitoring Joint Stock Company

Linh vuc thir nghiém: Hoa
Field of testing: Chemical

Ngudi phu trach/ Representative: Trinh Thj Tuyén

Nguoi co thim quyén ky/ Approved signatory:

T Ho va tén/ Name Pham vi dugc ky/ Scope
1. | Trinh Thi Tuyén Céac phép thir duge cong nhan
All accredited tests

S6 hiéw/ Code: VILAS 969

B (e e P,

Hiéu lyuc cong nhan/ Period of Validation: 2/ /4 /2019

Dia chi/ Address: S 24, Ng5 18, Phan Vin Trj, Phuong Quéc Tir Gidm, Quan Déng Pa, HN
Dia diém/Location: S 250 D& La Thanh, Phuong Thd Quan, Quin Déng Pa, Ha Noi

Dién thoai/ Tel: 043.5737766 Fax: 043.5773403

E-mail: thaiduong.etm@gmail.com Website: thaiduongetm.vn

W AFL 01.09 Lan ban hanh: 6.16 Trang: m./
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DANH MUC PHEP THU PUQC CONG NHAN

LIST OF ACCREDITED TESTS
VILAS 969
Linh vye thir nghiém: Hoa
Field of testing: Chemical
Tén san pham, Gi6i dinh lrgng /
wvit liéu dwgc = 3 2 pham vi do < =
| o o M R R
Materials or /range of
product tested measurement
Nuwée mit, nwée | Xac dinh Do mau
1. dwréi dat, nwée 10 Pt/Co TCVN 6185:2008
thai Determination of Colour
Surface water, T
2. | ground water, | Xé¢ dinh pH - 912 TCVN 6492:2011
e etermination of p,
- Xac dinh D duc ” 3
3. Determination of Turbidity (0~1.000) NTU TCVN 6184:1996
Xac dinh Nhiét do € 0 "
4| Nuwde l!l‘i'l's nwéc | Determination of Temperature (4=30)°C SMEWW 2550B:2012
duwéi dat, nwée "y ginh Oxy he
il i y hoa tan (DO) = -
= thai Determination of Dissolved oxygen WD e UV fio e 08
Surface water, [Xc dinh D6 dan dién (EC)
6. ground water, | Determination of Electrical (0~50)mS/cm | SMEWW 2510B:2012
waste water Conductivity
Xac dinh Tong chat rén hoa tan (TDS)
7. Determination of Total dissolved (0~1.999)mg/L | TD/SOP/QTMTWO1
solids
Nuée mat, nwée | Xéc dinh Chét rén lo limg
duéi dat, nwéc | Phuong phap loc qua céi loc si thuy
8 thai tinh 7mgL TCVN 6625:2000
: Surface water, Determination suspended solids
ground water, | Filtration through glass-fibre filters
waste water method
Nuée mat o 3 . :
SiiHface witer })f:c dinh Nhu cau oxy héa hoc COD 6 mg/L SMEWW 5220B:2012
9 uong phap ch;anhdo ;
= Nuée thai Determination of Chemical oxygen
Titrimetric method 30 mg/L SMEWW 5220C:2012
Waste water
Nuée mit, nwée
:'I',';i’ = Xéc dinh BODs
10. Determination of Biochemical oxygen 2mg/L SMEWW 5210B:2012
Surface water, | Gomang (BOD)
waste water
Phén tich Tong Canxi va Magie
Nuée dwei a4t | Phuong phép chuan 46 EDTA 5
5 1S Determinationof the sum of Calcium 15 mgCaCOs/L TCVN 6224:1996
Ground water | .4 Magnesium
EDTA titrimetric method

Ak

)2

AFL 01.09

Lan ban hanh: 6.16

Trang: 2/4
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DANH MUC PHEP THU DUQC CONG NHAN

LIST OF ACCREDITED TESTS
VILAS 969
Tén san pham, Giéi dinh lrgng /
il Iewduye Tén phép thir cy thé/ phamvido | by s phip thil
L The name of specific tests il s Test method
Materials or P! /range of
product tested measurement
Xac dinh Clorua
Chuan d bac nitrat véi chi thi cromat
Nuwéc mit, nwée | (Phuong phap MO) CVN 5
121 dwsi dit, nudc | Determination of Chloride L T 6194:1996
thai Silver nitrate titration with chromate
Surface water, indicator (Mohr's method)
ground water, Xéc dinh F' lyorua
13 waste water Phuong phap SPADNS 0.10 mg/L SMEWW
) Determination fluoride ki = 4500F-.D:2012
SPADNS method
Xac dinh Clo du
Nuée thai Phuong phép chuin do iot 1
e Waste water Determination of chlorine (residual) i TV B
Jodometric method
Nuée dwéi dat | Xac dj isé
15. A% [Xac dmh Chi s permiafignae; 1.5 mgL TCVN 6186:1996
Ground water | Determination of Permanganate index
N oo oe. | Xc dinh Amoni :
thai/ S Phwong phap trac phé thao téc bang HPNG
16. = "'f“f;i tay 0,10 mg/L TCVN 6179-1:1996 yfy1y
IER S TN Determination Ammonium N
water, waste . ONG
Manual spectrometric method
water | /i
Xac dinh Nitrit 1A
Phuong phap tréc phd hap thu phan tir
17. Determination of Nitrite 0,04 mg/L TCVN 6178:1996
Molecular absorption spectrometric
method
Nuée mit, nwée
dwéi dat, nwée | Xac dinh Nitrat
Al Phuong phap tric phb ding axit TCVN 6180:1996
18. Surface water, | sunfosalixylic 0,1 mgL
gm'":d w::"’ Determination of Nitrate
e Spectrometric sulfosalicylic method
Xéc dinh Phét phat (POs-P)
Phuong phép do phd ding amoni
molipdat :
e Determination of Orthophosphate Ol TCVNGRIZ2008
Amonium
Molybdate spectrometric method
Xac dinh Tong phét pho (T-P)
Nirée mit, nwée Phu@g phap do pho ding amoni
thai molipdat
20. Determination of Phosphorus total (T- 0.02mg/L TCVN 6202:2008
Surface water, P
Wase wier Amonium molybdate spectrometric
method

M8/ RFLoro

Lan ban hanh: 6.16

Trang: 3/4
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DANH MUC PHEP THU BPUQC CONG NHAN

LIST OF ACCREDITED TESTS
VILAS 969
Tén san pham, Gié6i dinh lwgng /
vat liéu duge = 4 2 pham vi do & 5
| i prasto bl | o | PRI 0
Materials or /range of
product tested measurement
Xéc dinh tong Nito
Phuong phap v6 co héa xiic tac sau khi
Nuée thai thir bing hop kim Devarda CVN %
2l Waste water Determination ofnitrogen 10mpL. 2 ok 38200
Catalytic digestion afterreduction with
Devarda’s alloy method
Xac dinh Crom (VI)
Phuong phap do pho dung 1,5-
diphenylcacbazid SMEWW
22 Determination of Chromium (V1) GOt mp/L 3500-Cr.B:2012
Spectrometric 1,5-diphenylcarbazide
Nwée mit, nwéc | method
duéi @it nuwéc [ Xac dinh Sat
thai Phuong phap tric phd ding thudc thir
Surface water, | 1,10-phenantrolin :
23. ground water, | Determination of Iron (Fe) 0,07 mg/L TCVN 6177:1996
waste water Spectrometric 1,10-phenantrolin
method
Xéc dinh Mangan o
Phuong phap pesunfat SMEWW (%
2 /
45 Determination of Manganese (Mn) Oimpls 3500Mn.B:20, g
Persulfate method 2
Khithdi | Nhigtdo g
25. . b (0~1.200)°C US. EPA Method 2
Exhaust air Temperature
Ap suat QCVN
2 ~
22 Pressure (2l i 46:2012/BTNMT
Nhiét do e, QCVN
. Tenperature (oG 46:2012/BTNMT
Tée d6 gid QCVN
9, v '
- Khi xung quanh | Wind speed (03 =a0lmis 46:2012/BTNMT
Ambient air | D§ dm we QCVN
= Humidity G URH 46:2012/BTNMT
Tiéng bn ’
30. The Noise (30 ~130) dBA TCVN 7878-2:2010
DG rung 2 :
3% Vikration (25~120)dB TCVN 6963:2001
Pit Xac dinh pH
3. TR Delermination of ol 2~12 TCVN 5979:2007

Ghi chi/Note: TD/SOP/QTMTWO1: Phuong phap thir ndi bd

L

AFL 01.09

Lan ban hanh: 6.16

Trang: 4/4
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tu do - Hanh phiic

BO KHOA HOC VA CONG NGHE
CUC sO HOU TRi TUE

BANG POC QUYEN

SANG CHE
So: 9256

b Tén sing ché: QUY TRINH VA HE THONG XULY KHI THAI LO CONG NGHIEP
Chu Bang doc quyén:  DUONG VAN CHUC (VN)
S6 nha 52, t6 20, phudng Ngoc Thuy, quan Long Bién, thanh phé Ha

Noi
Téc gia: Duong Van Chitc (VN)
S6 don: 1-2010-00318
Ngay nop don: 05.02.2010
S0 diém yéu ciu bao ho: 04 S6 trang mé ta: 12

Cip theo Quyét dinh so: 7855/QD-SHTT. ngay: 27.04.2011
C6 hiéu luc tir ngay cdp dén hét 20 nam tinh tir ngdy nop don.

KT. CUC TRUBNG
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CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
Poc lap - Tu do - Hanh phiic

BO KHOA HOC VA CONG NGHE
CcuycC SO HOU TRi TUE

BANG POC QUYEN
GIAI PHAP HOU ICH
So: 1791

Tén séng ché: LO DOT CAC LOAI CHAT THAI RAN

Chu Bang doc quyén:  DUONG VAN CHUC (VN)
S6 nha 24, ngd 18, ph6 Phan Van Tri, phuong Quéc Tir Gidm, quan
Dong Da, thanh pho Ha Noi

Tac gia: Duong Van Chice (VN)

So don: 2-2017-00319

Ngay nop don: 02/04/2015

S6 diém yéu cau bao ho: 01 S6 trang mo ta: 21

Cap theo Quyét dinh so: 48874/QD-SHTT, ngay: 11/07/2018

C6 hiéu luc tir ngay cap dén hét 10 nam tinh tir ngdy nop don (Hiéu luc bao ho can duy tri hang nam).

sG HUU
TRI TUE

KT. CUC TRUONG
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BO KHOA HOC VA CONG NGHE CONG HOA XA HOI CHU NGHIA VIET NAM
CUC SO HOU TRI TUE Poc lap - Tu do - Hanh phiic

S6:88304/QD-SHTT Ha Néi, ngay 15 théng 12 ndm 2017

QUYET PINH
Vé viéc chap nhan don hop 1é

CUC TRUGNG CUC SO HUU TRI TUE

Can cif Diéu 1¢ T4 chiic va Hoat dong cia Cuc S& hifu trf tué ban hanh theo Quyét dinh s6
69/QD-BKHCN ngay 15/01/2014 ciia Bo truéng Bo Khoa hoc va Cong nghé;
Can cii diém 13.2 va diém 13.6.b ctia Thong tu s6 01/2007/TT-BKHCN ngay 14.02.2007 ctia Bo
Khoa hoc va Cong nghé huéng dan thi hanh Nghi dinh s6 103/2006/ND-CP:
Can cif két qua thdm dinh hinh thic don ding ky gidi phép hitu ich:
S6 don: 2-2017-00385

QUYET DINH:
Diéu 1. Chap nhan don hop 1¢ véi nhimg ghi nhan sau day:
Ngay nop don: 01/12/2017
Chit don(*): Duong Van Chiic (VN)
Dia chi: S6 nha 24, ngd 18, ph6 Phan Van Tri, phudng Quéc Tir Gidm, quan Déng Da, thanh
phd Ha Noi
Tén giai phap hitu ich: Ché phim bao vé bé mat
Diéu 2. Cong b6 don trén Cong bdo s& hitu cong nghiép va thdm dinh noi dung trong trudng hop
c6 yéu cau theo quy dinh tai diém 25.1 ctia Thong tu s6 01/2007/TT-BKHCN.
Piéu 3. Chanh Van phong, Trudng phong Dang ky, Trudng phong Théng tin chiu trdch nhiém thi

hanh Quyét dinh nay./.
TL. CUC TRUGNG
Noi nhdn: PHONG SANG CHE S0 3
- Chii don/ dai dién cta cha don;
- Lwu: VT, HT.

}¥en Thanh Ta

(*)Trong trudmg hop don c6 nhiéu chi don, day Ja chi don thd nhét ghi trong danh séch céc chi don.
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